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Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Thế, ngày       tháng   3  năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu  

Mua cây giống hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2024 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 
mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện về 

việc triển khai thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 
45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Yên 
Thế, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện về 
việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán thu, chi ngân 
sách Nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của Chủ tịch UBND 
huyện về việc phê duyệt danh mục, số lượng hàng hoá mua sắm, gói thầu: Mua cây 
giống hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2024; 

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 
217/BC-TCKH ngày 12/3/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua cây 

giống hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2024, gồm những nội dung sau: 

1. Dự toán 

a. Tên gói thầu: Mua cây giống hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2024. 

b. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

c. Tổng dự toán: 507.325.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm linh bảy triệu ba 

trăm hai mươi lăm nghìn đồng). 

(Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm). 

d. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp nông – lâm nghiệp năm 2024 (kinh phí  

thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh) và kinh phí hoạt động thường xuyên 

năm 2024 của Phòng nông nghiệp và PTNT. 
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đ. Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

e. Địa điểm: Trên địa bàn huyện Yên Thế. 

3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

(Chi tiết theo Phụ lục số 02 đính kèm) 

Điều 2. Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ các quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước huyện 

và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                                                     
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Thân Minh Sâm 
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PHỤ BIỂU 01 

DỰ TOÁN MUA CÂY GIỐNG HỖ TRỢ CÂY TRỒNG PHÂN TÁN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày          tháng 3  năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

TT Tên hàng hoá Đặc điểm kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  

 Đơn 

giá   
 Thành tiền  

Ghi 

chú 

I Mua cây giống hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2024 
   

497.325.000 
 

1 Keo tai tượng  

- Sản xuất từ hạt nhập nội 

- Cây con: Từ 3 - 5 tháng tuổi 

- Đường kính cổ rễ: 0,3 cm - 0,4 cm 

- Chiều cao vút ngọn: 25- 35 cm 

- Quy cách bầu tối thiểu: Đường kính 6cm x chiều cao 

10cm 

- Số lần đảo bầu phân loại: ≥ 2 

- Các chỉ tiêu khác: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá 

xanh, cây khỏe và không có biểu hiện bị sâu bệnh 

Cây   1.125  2.200      2.475.000    

3 Keo lai dòng BV10 
- Sản xuất theo phương pháp nuôi cấy mô 

- Cây con: Từ 2 - 4 tháng tuổi 

- Đường kính cổ rễ: 0,3 cm - 0,4 cm 

- Chiều cao vút ngọn: 25- 35 cm 

- Quy cách bầu tối thiểu: Đường kính 6cm x chiều cao 

10cm 

- Số lần đảo bầu phân loại:  ≥ 2 

- Các chỉ tiêu khác: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá 

xanh, cây khỏe và không có biểu hiện bị sâu bệnh, có từ 

10 đến 15 lá 

Cây 24.000  3.000  72.000.000    

4 Keo lai dòng BV16  Cây 63.740  3.000  191.220.000    

5 Keo lai dòng BV33  Cây 3.640  3.000  10.920.000    

6 Keo lai dòng AH1 Cây 35.640  3.000  106.920.000    
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TT Tên hàng hoá Đặc điểm kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

 Số 

lượng  

 Đơn 

giá   
 Thành tiền  

Ghi 

chú 

8 Bạch đàn cự vĩ DH 32-29  

- Sản xuất theo phương pháp nuôi cấy mô 

- Cây con:  Từ 2-4 tháng tuổi 

- Đường kính cổ rễ: 0,3 cm đến 0,4 cm 

- Chiều cao vút ngọn: 25- 35 cm 

- Quy cách bầu tối thiểu: Đường kính 6cm x chiều cao 

10cm 

- Số lần đảo bầu phân loại: ≥ 2 

- Các chỉ tiêu khác: Cây cứng cáp, không cụt ngọn, lá 

xanh, cây khỏe và không có biểu hiện bị sâu bệnh, có từ 

10 đến 15 lá 

Cây 37.930  3.000  113.790.000    

II Chi phí liên quan lựa chọn nhà thầu       10.000.000    

1 Tư vấn lập E-HSMT, đánh gia E-HSDT       7.000.000    

2 Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu       3.000.000    

Tổng cộng       507.325.000    

Số tiền bằng chữ: Năm trăm linh bảy triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng 

Ghi chú: Mức giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, bốc xếp và các chi phi khác (nếu có). 
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PHỤ BIỂU 02 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         tháng 3  năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện) 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn nhà  

thầu 

Phương 

thức đấu 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1 

Mua cây giống hỗ trợ 

trồng cây phân tán 

năm 2024 

497.325.000 
Kinh phí sự 

nghiệp nông – 

lâm nghiệp năm 

2024 (kinh phí  

thực hiện Chương 

trình trồng 1 tỷ 

cây xanh) và kinh 

phí hoạt động 

thường xuyên 

năm 2024 của 

Phòng nông 

nghiệp và PTNT 

Chào hàng 

cạnh tranh, 

trong nước, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý I/2024 
Trọn 

gói 

10 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

 2 
Tư vấn lập E-HSMT, 

đánh gia E-HSDT 
7.000.000 

Chỉ định thầu 

  Quý I/2024 
Trọn 

gói 

30 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

 3 

Tư vấn thẩm định E-

HSMT, thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà 

thầu 

3.000.000   Quý I/2024 
Trọn 

gói 

30 ngày, kể từ 

ngày hợp đồng 

có hiệu lực 

Tổng giá các gói thầu:  507.325.000 đồng 

(Bằng chữ: Năm trăm linh bảy triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng) 
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